
 

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG – KHÍ HẬU 
 

 

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn  

Bản tin phát lúc: 13h00 ngày 01/05/2020 
 

 

Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

TÂY 

BẮC 

LAI CHÂU 

MƯờNG TÈ 3 1 1 10 1 23 1 1 0 0 0 

SÌN Hồ 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 

TAM ĐƯờNG 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 

THAN UYÊN 1 3 0 25 2 9 2 0 0 1 0 

ĐIệN BIÊN 

MƯờNG LAY 4 1 1 1 6 17 0 0 0 0 0 

TUầN GIÁO 0 0 0 0 6 38 2 0 0 0 0 

PHA ĐIN 0 0 0 0 4 49 2 0 0 0 0 

ĐIệN BIÊN 2 4 1 10 5 31 17 0 0 8 1 

SƠN LA 

PHIÊNG 
LANH 

0 1 0 4 5 38 3 0 0 1 0 

MƯờNG LA 0 0 0 3 1 14 2 0 0 0 0 

SƠN LA 1 1 0 1 6 6 7 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

SÔNG MÃ 3 0 0 0 9 23 1 0 0 2 0 

CÒ NÒI 0 0 0 1 5 13 0 0 0 0 0 

YÊN CHÂU 3 1 0 1 43 17 3 0 0 0 0 

BắC YÊN 1 0 0 0 35 8 1 0 0 0 0 

PHÙ YÊN 10 0 0 0 25 5 1 0 0 0 0 

MộC CHÂU 6 0 0 2 34 29 8 0 0 0 0 

HÒA BÌNH 

MAI CHÂU 11 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 

KIM BÔI 2 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 

CHI NÊ 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 

LạC SƠN 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 

HÒA BÌNH 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 

 

VIỆT  

BẮC 

 

 

LÀO CAI 

LÀO CAI 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

BắC HÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SA PA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

PHố RÀNG 0 0 0 0 18 5 1 0 0 0 0 

YÊN BÁI 

MÙ.CANG 
CHảI 

0 0 0 3 0 22 1 0 0 0 0 

YÊN BÁI 0 0 0 0 22 1 3 0 0 0 0 

VĂN CHấN 3 2 1 7 22 19 6 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

LụC YÊN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

HÀ GIANG 

HÀ GIANG 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

HOÀNG SU 
PHÌ 

1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

BắC MÊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC QUANG 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TUYÊN 

QUANG 

TUYÊN 
QUANG 

0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 

HÀM YÊN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CHIÊM HÓA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC CạN 

CHợ RÃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NGÂN SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC CạN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THÁI 

NGUYÊN 

 

THÁI 

NGUYÊN 
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

ĐịNH HÓA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

PHÚ THọ 

MINH ĐÀI 6 0 0 0 7 14 1 0 0 0 0 

PHÚ Hộ 1 0 0 0 33 3 0 0 0 0 0 

VIệT TRÌ 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 

VĨNH 

PHÚC 

VĨNH YÊN 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

TAM ĐảO 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

ĐÔNG 

BẮC 

CAO BằNG 

CAO BằNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BảO LạC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NGUYÊN 
BÌNH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRÙNG 
KHÁNH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LạNG SƠN 

THấT KHÊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LạNG SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HữU LŨNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÌNH LậP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUảNG 

NINH 

MÓNG CÁI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUảNG HÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIÊN YÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CÔ TÔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CửA ÔNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BÃI CHÁY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

UÔNG BÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC 

GIANG 

HIệP HÒA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

LụC NGạN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

SƠN ĐộNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BắC NINH BắC NINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HảI 

PHÒNG 

PHÙ LIễN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÒN DấU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BạCH. LONG 
VĨ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐỒNG 

BẰNG 

BẮC BỘ 

HÀ NộI 

LÁNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SƠN TÂY 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

BA VÌ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

HÀ ĐÔNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HảI 

DƯƠNG 

CHÍ LINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HảI DƯƠNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HƯNG 

YÊN 
HƯNG YÊN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM ĐịNH 
NAM ĐịNH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

VĂN LÝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ NAM PHủ LÝ 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 

HƯNG 

YÊN 
NHO QUAN 1 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

NINH 

BÌNH 

NINH BÌNH 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

CÚC 

PHƯƠNG 
2 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 

THÁI 

BÌNH 
THÁI BÌNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BẮC 

TRUNG 

BỘ 

THANH 

HÓA 

HồI XUÂN 6 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 

YÊN ĐịNH 3 0 0 0 6 0 4 9 0 0 0 

SầM SƠN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

BÁI THƯợNG 9 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 

THANH HÓA 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

NHƯ XUÂN 8 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

TĨNH GIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NGHệ AN 

QÙY CHÂU 10 4 0 0 22 0 0 1 0 0 0 

TƯƠNG 
DƯƠNG 

4 0 0 0 0 0 57 21 0 0 0 

QÙY HợP 34 1 0 0 59 0 3 1 0 0 0 

TÂY HIếU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CON CUÔNG 18 12 0 0 6 0 1 10 0 0 0 

QUỳNH LƯU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÔ LƯƠNG 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

HÒN NGƯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

VINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ TĨNH 

HƯƠNG SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÀ TĨNH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HƯƠNG KHÊ 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 

Kỳ ANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRUNG 

TRUNG 

BỘ 

QUảNG 

BÌNH 

TUYÊN HÓA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

ĐồNG HớI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BA ĐồN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUảNG 

TRị 

CồN Cỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÔNG HÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KHE SANH 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

THừA 

THIÊN 

HUế 

HUế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A LƯớI 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

NAM ĐÔNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÀ NẵNG 
HOÀNG SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐÀ NẵNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUảNG 

NAM 

TAM Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRÀ MY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

QUảNG 

NGÃI 

LÝ SƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q.NGÃI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BA TƠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAM 

TRUNG 

BỘ 

BÌNH 

ĐịNH 

HOÀI NHƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN NHƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUY NHƠN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUY HÒA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KHÁNH 

HÒA 

NHA TRANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAM RANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

SONG Tử 
TÂY 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TRƯờNG SA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

NINH 

THUậN 
PHAN RANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BÌNH 

THUậN 

PHAN THIếT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

LA GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PHÚ QÚY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TÂY 

NGUYÊN 

KON TUM 
ĐắK TÔ 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

KON TUM 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

GIA LAI PLÂYCU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

AN KHÊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YALY 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

AYUNPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐắC LắC 

EAHLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BUÔN Hồ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M ĐRắK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.M. THUộT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EAKMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LĂK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐắK 

NÔNG 

ĐắC MIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ĐắK NÔNG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

LÂM 

ĐồNG 

ĐÀ LạT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

LIÊN 
KHƯƠNG 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

BảO LộC 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

NAM 

BỘ 

BÌNH 

PHƯớC 

PHƯớC 
LONG 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 

ĐồNG PHÚ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

TÂY NINH TÂY NINH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

ĐồNG NAI TRị AN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

BIÊN HÒA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

LONG 

KHÁNH 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TP. Hồ CHÍ 

MINH 
NHÀ BÈ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

BÀ RịA 

VŨNG 

TÀU 

VŨNG TÀU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

CÔN ĐảO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HUYềN 
TRÂN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LONG AN MộC HÓA 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

TIềN 

GIANG 

Mỹ THO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BA TRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ĐồNG 

THÁP 
CAO LÃNH 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

TRÀ VINH CÀNG LONG 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

AN GIANG CHÂU ĐốC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

CẦN THƠ CầN THƠ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

SÓC 

TRĂNG 
SÓC TRĂNG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

KIÊN 

GIANG 

RạCH GÍA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

PHÚ QUốC 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

THổ CHU 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 



Khu vực 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Thời gian  

dự báo 

 

 

 

Trạm 

13h-19h 

01/05/20 

19h-01h 

01/05/20 

01h-07h 

02/05/20 

07h-13h 

02/05/20 

13h-19h 

02/05/20 

19h-01h 

02/05/20 

01h-07h 

03/05/20 

07h-13h 

03/05/20 

13h-19h 

03/05/20 

19h-01h 

03/05/20 

01h-07h 

04/05/20 

BạC LIÊU BạC LIÊU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CÀ MAU CÀ MAU 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 

 

 

 


